
Máy in thẻ nhựa

CS-200e

Màu sắc rực rỡ

Màu da tự nhiên

Năng suất cao
Thiết kế linh hoạt
Giải pháp in thẻ hoàn hảo
In tốc độ cao
Không làm gián đoạn công việc của nhân viên
Vận hành êm, hạn chế tiếng ồn
Dễ dàng nâng cấp nhiều tính năng cho máy
Giao diện dễ sử dụng



Trung tâm dịch vụ & hỗ trợ

Thông số kỹ thuật

Máy in thẻ nhựa

CS-200e

Mô-đun nâng cấp

Quy cách đóng gói
Một gói gồm4 trục vệ sinh
Một thùng 4 gói

Tên máy

Phương thức in

Độ phân giải

Các loại Ruy băng (Ribbon)

Tốc độ in

Kích thước thẻ

CS-200e

Nhuộm thăng hoa (in trực tiếp lên bề mặt thẻ)

300dpi

YMCKO (In màu được 400 mặt thẻ)
1/2 panel YMCKO (In màu được 560 mặt thẻ)
YMCKOK (In được 330 thẻ: 1 mặt màu, 1 mặt đen)
Resin black (In đen 1000 mặt thẻ)

21 giây (in màu YMCKO)
4.5 giây (in đen, nhũ vàng, nhũ bạc)

Hệ điều hành

Loại thẻ

Phần mềm in thẻ

Trọng lượng

Giao tiếp

64MB, 8MB flash

màn hình LCM với nhiều ngôn ngữ

Windows, macOS

FCC, CE, CCC, NCC

USB2.0, Ethernet (Optional Module)

CardDesiree CS (chỉ hỗ trợ trên Windows)

4.9kg / 10.8lbs

7.8x8.15x13.94 inch / 199x207x354 mm

Chứng nhận

Khay chứa thẻ vào

Khay chứa thẻ ra

Bộ nhớ

Màn hình hiển thị

Thẻ PVC bề mặt bóng

100 thẻ (0.030 inch / 0.76 mm / 30mil)

50 thẻ (0.76 mm / 30mil)

CR-80 (2.13x3.37 inch / 53.98x85.6 mm)

Kích thước (WxHxD)

Phần mềm in và
quản lý thẻ

Độ dày thẻ 0.01-0.039 inch / 0.25-1.00mm (10-40mil)

Nguồn DC 24.5V/4.08A (MAX)

Mô-đun mã hóa thẻ thông minh Contact IC card
Mô-đun mã hóa thẻ thông minh Contactless card
ISO14443A, ISO14443B, ISO15693
Mô-đun mã hóa thẻ từ
ISO7811 (Hi-co & Low-co)

Phụ kiện tùy chọn Mô-đun đảo mặt (Dùng để in 2 mặt tự động)
Khay nạp thẻ mở rộng (Lên đến 400 thẻ)
Mô-đun kết nối mạng Ethernet TCPIP
Trục vệ sinh

Phương thức in Kết nối với máy tính
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Mô-đun đảo mặt
Mô-đun mở rộng
khay nạp thẻ

Mô-đun mã hóa thẻ
Contact Smart IC chip

Mô-đun Ethernet
kết nối qua mạng

Mô-đun mã hóa thẻ từ
Mô-đun mã hóa thẻ
thông minh Contactless

Khay nạp thẻ

Nắp máy

Nơi thẻ ra

Màn hình hiển thị

Hỗ trợ chỉnh độ dày thẻ
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Giao diện thân thiện với người dùng
Kết nối cơ sở dữ liệu dễ dàng
Quản lý in theo danh sách
Chỉnh sửa hình ảnh nhanh


